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BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY - BẢN CÔNG BỐ THỊ TRƯỜNG 

(Năm 2024) 

Kính gửi:     - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước 

- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội 

 

Công ty niêm yết: CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH ĐẠI HỌC – DẠY NGHỀ 

Địa chỉ: 187B Giảng Võ, P. Cát Linh, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội. 

Điện thoại: 0243.9717189 - Fax: 0243.9726137 - Website: hevobooks.com 

Vốn điều lệ: 10.000.000.000 (Mười tỷ) đồng 

Mã chứng khoán: HEV 

Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát 

và Giám đốc. 

Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa thực hiện. 

 

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông 

Ngày 26/04/2024 - Công ty tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 với sự tham dự 

của 27 cổ đông đại diện 820.960 cổ phần (chiếm tỉ lệ 82%) hoàn thành những nội dung sau: 

TT Số nghị quyết 
Ngày tháng 

năm 
Nội dung 

1 110/NQ-HĐQT 26/04/2024 

- Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị 

năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024; 

- Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 

2023 và kế hoạch hoạt động SXKD năm 2024; 

- Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 

2023; 

- Thông qua BCTC đã kiểm toán năm 2023; 

- Thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm 

toán BCTC năm 2024; 

- Thông qua thù lao HĐQT, Ban kiểm soát; 

- Thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên ban 

kiểm soát; 

- Thông qua bổ sung ngành nghề ĐKKD và thay đổi địa 

chỉ ĐKKD; 

 

NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM 

CÔNG TY CP SÁCH ĐẠI HỌC - DẠY NGHỀ 

-------- 

Số: 302/ĐH-DN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

-------------------- 

Hà Nội, ngày     tháng      năm 2025 
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II. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2024) 

1. Thông tin về thành viên HĐQT nhiệm kỳ V (2022-2026) 

TT Thành viên HĐQT Chức vụ 

Ngày bắt đầu/không còn là thành 

viên HĐQT/ HĐQT độc lập 
Ghi chú 

Ngày bổ nhiệm 
Ngày miễn 

nhiệm 

1 Ông Nguyễn Công Dũng Chủ tịch HĐQT 05/04/2022   

2 Bà Nguyễn Thị Hữu Ủy viên HĐQT 05/04/2022   

3 Bà Nguyễn Bích Ngọc Ủy viên HĐQT 24/04/2023   

4 Ông Đặng Trần Bảo Tín Ủy viên HĐQT 05/04/2022   

5 Bà Tạ Thị Thanh Huyền Ủy viên HĐQT 24/04/2023   

2. Các cuộc họp của HĐQT nhiệm kỳ V (2022-2026) 

TT Thành viên HĐQT Chức vụ 

Số buổi 

họp 

HĐQT 

tham dự 

Tỷ lệ Lý do không tham dự 

1 Ông Nguyễn Công Dũng Chủ tịch HĐQT 6/6 100%  

2 Bà Nguyễn Thị Hữu Ủy viên HĐQT 6/6 100%  

3 Bà Nguyễn Bích Ngọc Ủy viên HĐQT 6/6 100%  

4 Ông Đặng Trần Bảo Tín Ủy viên HĐQT 6/6 100%  

5 Bà Tạ Thị Thanh Huyền Ủy viên HĐQT 6/6 100%  

3. Hoạt động giám sát HĐQT đối với Ban Giám đốc 

HĐQT luôn tuân thủ đầy đủ trách nhiệm và nghĩa vụ theo quy định của Luật Doanh nghiệp, các văn 

bản pháp luật liên quan.  

HĐQT kịp thời chỉ đạo Ban giám đốc trong công tác triển khai thực hiện các chỉ tiêu sản xuất – 

kinh doanh của Công ty.  

HĐQT đã đẩy mạnh giám sát hoạt động của Ban giám đốc và các bộ phận quản lý khác nhằm đảm 

bảo hoạt động của Công ty được an toàn, tuân thủ đúng pháp luật, triển khai thực hiện đúng các Nghị 

quyết của Đại hội đồng cổ đông và HĐQT. 

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT: 

 HĐQT nhiệm kỳ V sau Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 được thực hiện toàn cơ 

cấu gọn nhẹ và hoạt động tương tự nhiệm kỳ IV không phân chia thành các tiểu ban mà phân công 

nhiệm vụ cụ thể đối với từng thành viên như sau: 

* Ông Nguyễn Công Dũng – Chủ tịch HĐQT: chịu trách nhiệm chung, điều hành mọi hoạt 

động của HĐQT. 

* Bà Nguyễn Bích Ngọc: Chỉ đạo, quản lý các hoạt động chung của Công ty, góp ý hoạt 

động của các bộ phận công ty .  

* Bà Nguyễn Thị Hữu: Tư vấn phát triển mảng khách hàng. 
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* Bà Tạ Thị Thanh Huyền: Hỗ trợ, tư vấn phát triển mảng sản phẩm, hàng hóa. 

* Ông Đặng Trần Bảo Tín: Hỗ trợ, tư vấn phát triển mảng công nghệ sản phẩm. 

            Hội đồng quản trị và ban điều hành Công ty đã có sự phối hợp chặt chẽ trong viêc quản trị và 

điều hành hoạt động của Công ty theo đúng quy định của Pháp luật, chế độ chính sách Nhà nước, tuân 

thủ Điều lệ và các quy định, quy chế nội bộ của Công ty và bám sát nghị quyết Đại hội đồng cổ đông. 
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5. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị: 

TT 
Số nghị 

quyết 
Ngày Nội dung 

Tỷ lệ 

thông 

qua 

1 
21/NQ – 

HĐQT 
22/01/2024 

Điều 1. Giao ban điều hành xây dựng kế hoạch kinh doanh năm 2024 để HĐQT thông qua trong 

phiên họp gần nhất. 

Điều 2. Giao ban điều hành thực hiện thủ tục chấm dứt hoạt động chi nhánh 

- Kiểm kê hàng hoá, tài sản, tài chính; 

- Chốt số liệu tài chính, tài sản, thù hồi công nợ tại Chi nhánh HCM; 

- Chuyển hàng hoá về khoa công ty; 

- Thực hiện thủ tục chấm dứt tại cơ quan có thẩm quyền theo quy định của Pháp luật; 

- Và các vấn đề khác có liên quan thuộc thẩm quyền của Ban điều hành. 

Điều 3. Giao ban điều hành đề xuất cơ cấu, kiện toàn bọ máy nhân sự cho phù hợp; Đề xuất Quỹ 

lương để HĐQT trình ĐHĐCĐ thông qua 

100% 

2 
50/NQ - 

HĐQT 
08/03/2024 

Điều 1. Thông qua những nội dung công việc sau: 

1. Tổ chức Đại họi đồng cổ đông thường niên năm 2024 

- Ngày chốt danh sách: 29/3/2024 

- Ngày họp dự kiến:      26/4/2024 

- Địa điểm dự kiến:       Hội trường NXB Giáo dục Việt Nam – Số 187B Giảng Võ – Đống 

Đa – Hà Nội 

      2. Các nội dung chính sẽ thông qua của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024:  

- Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2023, kế hoạch sản xuất kih doanh và 

các chỉ tiêu năm 2024;  

- Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về kếtt quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt 

động năm 2024; 

- Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động 

năm 2024; 

100% 
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TT 
Số nghị 

quyết 
Ngày Nội dung 

Tỷ lệ 

thông 

qua 

- Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023; 

- Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024; 

- Các vấn đề phát sinh khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. 

Điều 2. Giao cho ban điều hành Công ty triển khai các nội dung nêu tại Điều 1 theo đúng quy 

định của Pháp luật. 

3 
130/NQ 

- HĐQT 
30/05/2024 

Điều 1. Thông qua công tác nhân sự: 

- Thông qua chủ trương miễn nhiệm bà Nguyễn Thị Thanh Huyền – Phụ trách kế toán kiêm phụ 

trách công bố thông tin do có đơn xin nghỉ việc theo nguyện vọng cá nhân. 

- Thông qua chủ trương tiếp nhận và bổ nhiệm Bà Vũ Bích Thạnh – Phụ trách kế toán kiêm phụ 

trách công bố thông tin. 

Điều 2. Thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024; Công ty TNHH 

Kiểm toán & Kế toán AAC 

Điều 3. Giao cho Ban điều hành Công ty triển khai các nội dung nêu trên theo đúng quy định của 

pháp luật và Điều lệ của Công ty 

100% 

4 
225/NQ-

HĐQT 
30/09/2024 

Điều 1. Thông qua chỉ tiêu Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh đến 10/09/2024 

- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: 6,277 tỷ đồng 

- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế: (615) tỷ đồng 

Điều 2. Thông qua chủ trương ký kết hợp đồng theo đề xuất của Giám đốc công ty với Ngân hàng 

TMCP Việt Nam Thương Tín (Vietbank) và Công ty cổ phần thương mại in Nhật Nam. Giao Ban 

điều hành chỉ quyết định ký hợp đồng khi đảm bảo phương án triển khai hoàn thành được mọi 

quyền và nghĩa vụ của hợp đồng. Tuyệt đối không để xảy ra tình huống Công ty bị phạt, bị dừng 

hợp đồng hoặc chịu thiệt hại tài chính trong quá trình triển khai. 

Điều 3. Thông qua chủ trương thanh lý công cụ dụng cụ các thiết bị phòng thi gồm máy tính, bàn 

ghế. Giao Giám đốc điều hành tổ chức triển khai theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ 
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TT 
Số nghị 

quyết 
Ngày Nội dung 

Tỷ lệ 

thông 

qua 

công ty. 

Điều 4. Nghị quyết này được Hội đồng quản trị nhiệm kỳ V (năm 2022 – 2026) thông qua và có 

hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, các Phòng, Ban thuộc 

Công ty cổ phần Sách Đại học – Dạy nghề và những cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi 

hành Nghị quyết này. 
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III. Hoạt động của Ban kiểm soát (Báo cáo năm 2024) 

1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát: 

TT Thành viên Ban KS Chức vụ 

Số buổi 

họp BKS 

tham dự 

Tỷ lệ 
Lý do không 

tham dự 

1 Bà Trần Thị Thu Thủy 
Trưởng ban KS nhiệm kỳ 

V (2022 – 2026) 
1/1 100% 

 

2 Ông Phạm Gia Huấn 
Ủy viên Ban KS nhiệm 

kỳ V (2022 – 2026) 
1/1 100% 

 

3 Bà Hoàng Thị Thu Hằng 
Ủy viên Ban KS nhiệm 

kỳ V (2022 – 2026) 
1/1 100% 

Miễn nhiệm 

22/04/2024 

4 Ông Nguyễn Hoàng Đức Việt 
Ủy viên Ban KS nhiệm 

kỳ V (2022 – 2026) 
1/1 100% 

Bầu bổ sung tại 

ĐHCĐ ngày 

26/04/2024 

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông: 

Thực hiện chức năng kiểm soát đối với việc chấp hành luật doanh nghiệp, điều lệ Công ty và Nghị 

quyết của Đại hội đồng cổ đông trong quản lý điều hành SXKD tại Công ty. 

Kiểm tra giám sát tình hình thực hiện sản xuất kinh doanh, giám sát thực hiện Nghị quyết của Đại 

hội đồng cổ đông thường niên năm 2024. 

Tham gia kiểm soát định kỳ thông qua công tác kiểm quỹ tiền mặt hàng tháng, các cuộc họp sơ kết 

Quý, sơ kết 6 tháng. 

Xem xét báo cáo tài chính định kỳ hàng tháng, hàng quý, bán niên. 

Giám sát việc công bố thông tin theo quy định của Ủy ban Chứng Khoán Nhà nước và Điều lệ 

Công ty. 

Tham gia phối hợp với đơn vị kiểm toán độc lập trong kiểm toán báo cáo tài chính. 

3. Sự phối hợp giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các 

cán bộ quản lý khác 

Về cơ bản, BKS được cung cấp đầy đủ thông tin về các nghị quyết, biên bản họp của HĐQT, báo 

cáo tài chính định kỳ. Nhìn chung BKS luôn nhận được sự phối hợp và tạo điều kiện của HĐQT, Ban 

Giám đốc công ty. 

Trưởng BKS được mời tham gia các cuộc họp HĐQT, dự họp sơ kết công tác 6 tháng. Đại diện 

BKS tham gia kiểm quỹ tiền mặt hàng tháng. 

4. Hoạt động khác của BKS: Không có 

 

 

 

 

IV. Ban điều hành: 



8 

TT 
Thành viên 

Ban điều hành 

Ngày tháng  

năm sinh 
Trình độ chuyên môn 

Ngày bổ 

nhiệm/ Miễn 

nhiệm 

1. Ông Trần Đình Hoằng 06/07/1980 Kỹ sư điện tử viễn thông  

3. Ông Trần Trọng Tiến 15/02/1978 Kỹ sư điện tử 
Miễn nhiệm 

23/02/2024 

4. Bà Trần Thị Phương Lan 08/08/1968 Cử nhân chuyên ngành Tiếng Anh 
Nghỉ hưu 

31/12/2024 

 

V. Kế toán trưởng/ Phụ trách kế toán 

TT Họ và tên 
Ngày tháng 

năm sinh 
Trình độ chuyên môn 

Ngày bổ nhiệm/ 

Miễn nhiệm 

1. 
Bà Nguyễn Thị Thanh 

Huyền 
24/12/1987 

Cử nhân chuyên ngành Kế toán 

- Kiểm toán 

Miễn nhiệm 

02/07/2024 

2. Bà Vũ Bích Thạnh 14/03/1982 
Cử nhân Kế toán Doanh nghiệp Bổ nhiệm 

02/07/2024 

 

VI. Đào tạo về quản trị công ty 

          Trong năm 2024, HĐQT, Ban kiểm soát, Ban giám đốc Công ty không tham gia khóa đào tạo 

nào. Các khóa đào tạo về Quản trị Công ty theo quy định, thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát, 

Ban Giám đốc đã tham gia từ những năm trước. 

 

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 45 

Điều 4 Luật chứng khoán và giao dịch của người có liên quan của công ty tới chính 

công ty. 

1. Danh sách về người có liên quan của công ty: chi tiết theo Phụ lục đính kèm (Phụ lục 1) 

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; Hoặc giữa công cty với cổ đông 

lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ 

Không có giao dịch. 

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với 

công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm kiểm soát 

Không có giao dịch. 

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác 

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát, 

Giám đốc (Tổng giám đốc) điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên 

HĐQT, Giám đốc (Tổng giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây 

(Tính tại thời điểm lập báo cáo). 
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Không giao dịch. 

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành 

viên Ban kiểm soát, Giám đốc (Tổng giám đốc) điều hành là thành viên HĐQT, thành 

viên Ban kiểm soát, Giám đốc (Tổng giám đốc) điều hành.  

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật 

chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc (Tổng giám đốc) 

điều hành. 

Không có giao dịch. 

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 

năm 2024) 

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ tại thời điểm 

31/12/2024: chi tiết theo phụ lục đính kèm (Phụ lục 2) 

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm 

yết: Không phát sinh giao dịch. 

 

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không 

 

 CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

 

 

 

 

 

 

 

NGUYỄN CÔNG DŨNG 
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Phụ lục 1: Danh sách về người liên quan của Công ty 

TT Tên tổ chức/ Cá nhân 

Tài khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán 

Chức vụ tại 

công ty 

Số giấy NSH, 

ngày cấp, nơi 

cấp 

Địa chỉ Trụ sở 

chính/ Địa chỉ liên 

hệ 

Thời điểm 

bắt đầu là 

người có 

liên quan 

Thời điểm 

không còn 

là người có 

liên quan 

Lý do 

Mối quan 

hệ với 

Công ty 

1. Nguyễn Công Dũng  
Chủ tịch 

HĐQT 
 

Tòa S4 Chung cư 

Sunshine City, 

Đông Ngạc, Bắc 

Từ Liêm, Hà Nội 

05/04/2022    

2. Nguyễn Thị Thìn Không Không  

Tòa S4 Chung cư 

Sunshine City, 

Đông Ngạc, Bắc 

Từ Liêm, Hà Nội 

05/04/2022   
Mẹ vợ CT 

HĐQT 

3. Phạm Thị Minh Thu Không Không  

Tòa S4 Chung cư 

Sunshine City, 

Đông Ngạc, Bắc 

Từ Liêm, Hà Nội 

05/04/2022   
Vợ CT 

HĐQT 

4. Nguyễn Thảo My Không Không  

Tòa S4 Chung cư 

Sunshine City, 

Đông Ngạc, Bắc 

Từ Liêm, Hà Nội 

05/04/2022   

Con gái 

CT 

HĐQT 

5. Nguyễn Công Cơ Không Không  

Tòa S4 Chung cư 

Sunshine City, 

Đông Ngạc, Bắc 

Từ Liêm, Hà Nội 

05/04/2022   

Con trai 

CT 

HĐQT 

6. Nguyễn Công Sơn Không Không  
Tuần Châu, Quảng 

Ninh 
05/04/2022   

Anh trai 

CT 

HĐQT 

7. Nguyễn Thị Xuân Thu  Không   05/04/2022   Chị gái 
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TT Tên tổ chức/ Cá nhân 

Tài khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán 

Chức vụ tại 

công ty 

Số giấy NSH, 

ngày cấp, nơi 

cấp 

Địa chỉ Trụ sở 

chính/ Địa chỉ liên 

hệ 

Thời điểm 

bắt đầu là 

người có 

liên quan 

Thời điểm 

không còn 

là người có 

liên quan 

Lý do 

Mối quan 

hệ với 

Công ty 

CT 

HĐQT 

8. Nguyễn Thị Xuân Thủy   Không   05/04/2022   

Chị gái 

CT 

HĐQT 

9. Nguyễn Thị Thanh Hương  Không   05/04/2022   

Chị gái 

CT 

HĐQT 

10. Nguyễn Thị Thanh Huyền Không Không   05/04/2022   

Chị gái 

CT 

HĐQT 

11. Hoàng Thị Minh Nguyệt Không Không   05/04/2022   

Chị dâu 

CT 

HĐQT 

12. Phạm Mạnh Thắng Không Không  

Cục An ninh đối 

ngoại, Bộ Quốc 

phòng 

05/04/2022   

Anh vợ 

CT 

HĐQT 

13. Nguyễn Thị Hữu  

Ủy viên 

HĐQT 

 

P806 The Prince 

17-19-21 Nguyễn 

Văn Trỗi, P11, Q 

Phú Nhuận, TP. 

HCM 

05/04/2022    

14. Nguyễn Tuấn Lĩnh Không Không  

P806 The Prince 

17-19-21 Nguyễn 

Văn Trỗi, P11, Q 

Phú Nhuận, TP. 

05/04/2022   
Bố UV 

HĐQT 
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TT Tên tổ chức/ Cá nhân 

Tài khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán 

Chức vụ tại 

công ty 

Số giấy NSH, 

ngày cấp, nơi 

cấp 

Địa chỉ Trụ sở 

chính/ Địa chỉ liên 

hệ 

Thời điểm 

bắt đầu là 

người có 

liên quan 

Thời điểm 

không còn 

là người có 

liên quan 

Lý do 

Mối quan 

hệ với 

Công ty 

HCM 

15. Nguyễn Thị An Không Không  

P806 The Prince 

17-19-21 Nguyễn 

Văn Trỗi, P11, Q 

Phú Nhuận, TP. 

HCM 

05/04/2022   
Mẹ UV 

HĐQT 

16. Vũ Ngọc Thành Không Không   05/04/2022   

Bố chồng 

UV 

HĐQT 

17. Khúc Thị Sang Không  Không  

P806 The Prince 

17-19-21 Nguyễn 

Văn Trỗi, P11, Q 

Phú Nhuận, TP. 

HCM 

05/04/2022   

Mẹ chồng 

UV 

HĐQT 

18. Vũ Ngọc Khánh  Không  

P806 The Prince 

17-19-21 Nguyễn 

Văn Trỗi, P11, Q 

Phú Nhuận, TP. 

HCM 

05/04/2022   

Chồng 

UV 

HĐQT 

19. Vũ Ngọc Khánh Linh  Không   05/04/2022   

Con gái 

UV 

HĐQT 

20. Vũ Hoàng Phương  Không   05/04/2022   

Con trai 

UV 

HĐQT 

21. Nguyễn Hải Sơn  Không   05/04/2022   Anh trai 
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TT Tên tổ chức/ Cá nhân 

Tài khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán 

Chức vụ tại 

công ty 

Số giấy NSH, 

ngày cấp, nơi 

cấp 

Địa chỉ Trụ sở 

chính/ Địa chỉ liên 

hệ 

Thời điểm 

bắt đầu là 

người có 

liên quan 

Thời điểm 

không còn 

là người có 

liên quan 

Lý do 

Mối quan 

hệ với 

Công ty 

UV 

HĐQT 

22. Trần Ngọc Thủy  Không   05/04/2022   

Chị dâu 

UV 

HĐQT 

23. Nguyễn Thanh Thủy  Không   05/04/2022   

Chị gái 

UV 

HĐQT 

24. Vũ Mai Thủy  Không   05/04/2022   

Em dâu 

UV 

HĐQT 

25. Vũ Mạnh Tường  Không   05/04/2022   

Em chồng 

UV 

HĐQT 

26. Đặng Trần Bảo Tín  

Ủy viên 

HĐQT 
 

P904 Cao ốc 107 

Trương Định, P. 

Võ Thị Sáu, Q3. 

TP. HCM 

05/04/2022    

27. Đặng Hữu Kế Không Không  
Tịnh Đông, Sơn 

Tịnh, Quảng Ngãi 
05/04/2022   

Bố UV 

HĐQT 

28. Trần Thị Chung Không Không  

303 Tên Lửa, 

Phường Bình Trị 

Đông B, Quận Bình 

Tân, TP. HCM 

05/04/2022   
Mẹ UV 

HĐQT 

29. Đặng Hiền Lương  Không  

Căn hộ 904, Cao ốc 

107 Trương  Định, 

P6, Q. 3, TP. HCM 

05/04/2022   
Chị UV 

HĐQT 
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TT Tên tổ chức/ Cá nhân 

Tài khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán 

Chức vụ tại 

công ty 

Số giấy NSH, 

ngày cấp, nơi 

cấp 

Địa chỉ Trụ sở 

chính/ Địa chỉ liên 

hệ 

Thời điểm 

bắt đầu là 

người có 

liên quan 

Thời điểm 

không còn 

là người có 

liên quan 

Lý do 

Mối quan 

hệ với 

Công ty 

30. Đặng Hồng Thi  Không  

Căn hộ 904, Cao ốc 

107 Trương  Định, 

P6, Q. 3, TP. HCM 

05/04/2022   
Chị UV 

HĐQT 

31. Đặng Hữu Sỹ Không Không  

118 Trần Huy Liệu, 

P15, Quận Phú 

Nhuận, TP. HCM 

05/04/2022   
Anh UV 

HĐQT 

32. Nguyễn Bích Ngọc  
Ủy viên 

HĐQT 
 

102 Phương Mai, 

Đống Đa, Hà Nội 
24/04/2023    

33. Nguyễn Xuân Nguyên Không Không  
102 Phương mai, 

Đống Đa, Hà Nội 
24/04/2023   

Chồng 

UV 

HĐQT 

34. Nguyễn Ngọc Gia Hân Không Không  
102 Phương mai, 

Đống Đa, Hà Nội 
24/04/2023   

Con UV 

HĐQT 

35. 
Nguyễn Ngọc Thảo 

Nguyên 
Không Không  

102 Phương mai, 

Đống Đa, Hà Nội 
24/04/2023   

Con UV 

HĐQT 

36. Nguyễn Đình Tròn Không Không   24/04/2023   
Bố UV 

HĐQT 

37. Đào Thị Bích Không Không   24/04/2023   
Mẹ UV 

HĐQT 

38. Nguyễn Thị Trọng Nghĩa Không Không   24/04/2023   
Em gái 

UV 

HĐQT 

39. Nguyễn Thị Ngà Không Không   24/04/2023   
Em gái 

UV 

HĐQT 

40. Trần Ngọc Hảo Không Không   24/04/2023   
Em rể UV 

HĐQT 

41. Nguyễn Thị Hảo Không Không   24/04/2023   
Mẹ chồng 

UV 

HĐQT 
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TT Tên tổ chức/ Cá nhân 

Tài khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán 

Chức vụ tại 

công ty 

Số giấy NSH, 

ngày cấp, nơi 

cấp 

Địa chỉ Trụ sở 

chính/ Địa chỉ liên 

hệ 

Thời điểm 

bắt đầu là 

người có 

liên quan 

Thời điểm 

không còn 

là người có 

liên quan 

Lý do 

Mối quan 

hệ với 

Công ty 

42. Nguyễn Xuân Kỳ Không Không   24/04/2023   
Bố chồng 

UV 

HĐQT 

43. Nguyễn Thị Thu Hải Không Không   24/04/2023   
Chị chồng 

UV 

HĐQT 

44. Nguyễn Thị Bích Vân Không Không   24/04/2023   
Chị chồng 

UV 

HĐQT 

45. Nguyễn Xuân Khôi Không Không   24/04/2023   
Anh 

chồng UV 

HĐQT 

46. Vũ Thị Ngà Không Không   24/04/2023   
Chị dâu 

UV 

HĐQT 

47. Nguyễn Đình Tuấn Không Không   24/04/2023   
Anh rể 

UV 

HĐQT 

48. Nguyễn Trọng Trường Không Không   24/04/2023   
Anh rể 

UV 

HĐQT 

49. Tạ Thị Thanh Huyền  

Ủy viên 

HĐQT  

Tổ dân phố 1, 

phường La Khê, 

quận Hà Đông, Tp. 

Hà Nội 

24/04/2023    

50. Tạ Văn Trọng Không Không   24/04/2023   
Bố đẻ UV 

HĐQT 

51. Nguyễn Thị Kim Lý Không Không   24/04/2023   
Mẹ đẻ 

UV 

HĐQT 
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TT Tên tổ chức/ Cá nhân 

Tài khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán 

Chức vụ tại 

công ty 

Số giấy NSH, 

ngày cấp, nơi 

cấp 

Địa chỉ Trụ sở 

chính/ Địa chỉ liên 

hệ 

Thời điểm 

bắt đầu là 

người có 

liên quan 

Thời điểm 

không còn 

là người có 

liên quan 

Lý do 

Mối quan 

hệ với 

Công ty 

52. Nguyễn Văn Xuân Không Không   24/04/2023   
Bố chồng 

UV 

HĐQT 

53. Đỗ Thị Liên Không Không   24/04/2023   
Mẹ chồng 

UV 

HĐQT 

54. Nguyễn Ngọc Dũng Không Không  

Tổ dân phố 1, 

phường La Khê, 

quận Hà Đông, Tp. 

Hà Nội 

24/04/2023   
Chồng 

UV 

HĐQT 

55. Nguyễn Minh Khang Không  Không  

Tổ dân phố 1, 

phường La Khê, 

quận Hà Đông, Tp. 

Hà Nội 

24/04/2023   

Con trai 

UV 

HĐQT 

56. Nguyễn Minh Khôi Không Không  

Tổ dân phố 1, 

phường La Khê, 

quận Hà Đông, Tp. 

Hà Nội 

24/04/2023   

Con trai 

UV 

HĐQT 

57. Trần Thị Thu Thủy  Trưởng BKS  

Khu 3, Làng Giang 

xá, TT Trạm Trôi, 

Hoài Đức, Hà Nội 

05/04/2022    

58. Trần Thị Tuyền Không Không   05/04/2022   

Mẹ 

trưởng 

BKS 

59. Phạm Văn Chiểu Không Không   05/04/2022   

Bố chồng 

trưởng 

BKS 
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TT Tên tổ chức/ Cá nhân 

Tài khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán 

Chức vụ tại 

công ty 

Số giấy NSH, 

ngày cấp, nơi 

cấp 

Địa chỉ Trụ sở 

chính/ Địa chỉ liên 

hệ 

Thời điểm 

bắt đầu là 

người có 

liên quan 

Thời điểm 

không còn 

là người có 

liên quan 

Lý do 

Mối quan 

hệ với 

Công ty 

60. Phạm Thị Vải Không Không   05/04/2022   
Mẹ chồng 

TBKS 

61. Phạm Văn Chung Không Không  

Khu 3 Làng Giang 

Xá, TT Trạm Trôi, 

Hoài Đức, Hà Nội 

05/04/2022   
Chồng 

TBKS 

62. Phạm Khánh An Không Không  

Khu 3 Làng Giang 

Xá, TT Trạm Trôi, 

Hoài Đức, Hà Nội 

05/04/2022   
Con gái 

TBKS 

63. Phạm An Quân Không Không  

Khu 3 Làng Giang 

Xá, TT Trạm Trôi, 

Hoài Đức, Hà Nội 

05/04/2022   
Con trai 

TBKS 

64. Trần Văn Bằng Không Không  Ninh Thuận 05/04/2022   
Anh trai 

TBKS 

65. Lê Thị Lan Không Không  Ninh Thuận 05/04/2022   
Chị dâu 

TBKS 

66. Trần Thanh Sơn Không Không  TP. Vinh, Nghệ An 05/04/2022   
Anh trai 

TBKS 

67. Vang Thị Thủy Không Không  TP. Vinh, Nghệ An 05/04/2022   
Chị dâu 

TBKS 

68. Phạm Gia Huấn  Ủy viên BKS   05/04/2022    

69. Phạm Gia Hạnh Không Không  

U11-L11 KĐT Đô 

Nghĩa, Yên Nghĩa, 

Hà Đông, Hà Nội 

05/04/2022   
Bố UV 

BKS 

70. Nguyễn Thị Lệ Thúy Không Không  

U11-L11 KĐT Đô 

Nghĩa, Yên Nghĩa, 

Hà Đông, Hà Nội 

05/04/2022   
Mẹ UV 

BKS 
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TT Tên tổ chức/ Cá nhân 

Tài khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán 

Chức vụ tại 

công ty 

Số giấy NSH, 

ngày cấp, nơi 

cấp 

Địa chỉ Trụ sở 

chính/ Địa chỉ liên 

hệ 

Thời điểm 

bắt đầu là 

người có 

liên quan 

Thời điểm 

không còn 

là người có 

liên quan 

Lý do 

Mối quan 

hệ với 

Công ty 

71. Phạm Huy Hoàng Không Không  

U11-L11 KĐT Đô 

Nghĩa, Yên Nghĩa, 

Hà Đông, Hà Nội 

05/04/2022   
Anh trai 

UV BKS 

72. Nguyễn Hoàng Đức Việt  Ủy viên BKS  

70A Đường số 3, 

Khu dân Trung 

Sơn, Xã Bình 

Hưng, huyện Bình 

Chánh, TP. Hồ Chí 

Minh 

26/04/2024    

73. Nguyễn Thị Thơm Không Không  

70A Đường số 3, 

Khu dân Trung 

Sơn, Xã Bình 

Hưng, huyện Bình 

Chánh, TP. Hồ Chí 

Minh 

   
Mẹ UV 

BKS 

74. Trần Đình Hoằng  Giám đốc  

Số nhà 44, ngõ 

232/18 Phố Dương 

Văn Bé, Quận Hai 

Bà Trưng, Hà Nội 

01/03/2023    

75. Nguyễn Thị Đề Không Không  
Vĩnh Lộc, Chiêm 

Hoá, Tuyên Quang 
01/03/2023   

Mẹ vợ 

GĐ 

76. Hà Hiền Lương Không Không  

Số nhà 44, ngõ 

232/18 Phố Dương 

Văn Bé, Quận Hai 

Bà Trưng, Hà Nội 

01/03/2023   Vợ 

77. Trần Hà Thái Linh Không Không  

Số nhà 44, ngõ 

232/18 Phố Dương 

Văn Bé, Quận Hai 

Bà Trưng, Hà Nội 

01/03/2023   con gái 
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TT Tên tổ chức/ Cá nhân 

Tài khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán 

Chức vụ tại 

công ty 

Số giấy NSH, 

ngày cấp, nơi 

cấp 

Địa chỉ Trụ sở 

chính/ Địa chỉ liên 

hệ 

Thời điểm 

bắt đầu là 

người có 

liên quan 

Thời điểm 

không còn 

là người có 

liên quan 

Lý do 

Mối quan 

hệ với 

Công ty 

78. Trần Bình An Không Không  

Số nhà 44, ngõ 

232/18 Phố Dương 

Văn Bé, Quận Hai 

Bà Trưng, Hà Nội 

01/03/2023   Con trai 

79. Trần Duy Mạnh Không Không  
Tô Hiệu, Thường 

Tín, Hà Nội 
01/03/2023   Em trai 

80. Trần Thị Kim Xuyến Không Không  

Số 40, Khu tập thể 

GV Nguyễn Huệ, 

P. Nguyễn Trãi, Hà 

Đông 

01/03/2023   Em gái 

81. Hà Kim Huế Không Không  

Số nhà 173, ngõ 

197, đường Hoàng 

Mai, Hà Nội 

01/03/2023   Em vợ 

82. Trần Văn Hùng Không Không  
Tô Hiệu, Thường 

Tín, Hà Nội 
01/03/2023   Bố 

83. Ngô Thị Thởi Không Không  
Tô Hiệu, Thường 

Tín, Hà Nội 
01/03/2023   Mẹ 

84. Trần Trọng Tiến  Phó Giám đốc  

67 hẻm 173/68/81 

Hoàng Hoa Thám, 

Ngọc Hà, Ba Đình, 

Hà Nội 

05/04/2022    

85. Trần Nhật Tân 
000100767

6 
Không  

67 hẻm 173/68/81 

Hoàng Hoa Thám, 

Ngọc Hà, Ba Đình, 

Hà Nội 

05/04/2022   
Bố đẻ 

PGĐ 

86. Nguyễn Thị Bình Không Không  

67 hẻm 173/68/81 

Hoàng Hoa Thám, 

Ngọc Hà, Ba Đình, 

Hà Nội 

05/04/2022   
Mẹ đẻ 

PGĐ 

87. Ngô Thị Ngà  Không  
67 hẻm 173/68/81 

Hoàng Hoa Thám, 
05/04/2022   Vợ PGĐ 
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TT Tên tổ chức/ Cá nhân 

Tài khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán 

Chức vụ tại 

công ty 

Số giấy NSH, 

ngày cấp, nơi 

cấp 

Địa chỉ Trụ sở 

chính/ Địa chỉ liên 

hệ 

Thời điểm 

bắt đầu là 

người có 

liên quan 

Thời điểm 

không còn 

là người có 

liên quan 

Lý do 

Mối quan 

hệ với 

Công ty 

Ngọc Hà, Ba Đình, 

Hà Nội 

88. Trần Thị Phương Lan  Phó Giám đốc  

26 Long Hưng 3, 

Khu Vinhome 

Thăng Long, Hoài 

Đức, Hà Nội 

05/04/2022    

89. Tào Tuấn Phương Không Không  

26 Long Hưng 3, 

Khu Vinhome 

Thăng Long, Hoài 

Đức, Hà Nội 

05/04/2022   
Chồng 

PGĐ 

90. Tào Anh Quân Không Không  

26 Long Hưng 3, 

Khu Vinhome 

Thăng Long, Hoài 

Đức, Hà Nội 

05/04/2022   
Con trai 

PGĐ 

91. Tào Nhật Minh Không Không  

26 Long Hưng 3, 

Khu Vinhome 

Thăng Long, Hoài 

Đức, Hà Nội 

05/04/2022   
Con trai 

PGĐ 

92. Vũ Bích Thạnh  
Phụ trách 

CBTT 
 

20 Tân Lạc, Đại 

La, Hai Bà Trưng, 

Hà Nội 

02/07/2024    

 

 

 

 



21 

Phụ lục 2: Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ 

STT Họ tên 

Tài khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán 

Chức vụ tại công ty Số CMND/ Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp 

Số cổ 

phiếu sở 

hữu cuối 

kỳ 

Tỷ lệ sở 

hữa cổ 

phiếu cuối 

kỳ 

Ghi chú 

1. 

Nguyễn Công Dũng 
 

Chủ tịch HĐQT  0 0% 
 

Phạm Thị Minh Thu Không Không  0 0% Mẹ vợ 

Nguyễn Thảo My Không Không  0 0% Vợ 

Nguyễn Công Cơ Không Không  0 0% Con gái 

Nguyễn Công Sơn Không Không  0 0% Con Trai 

Nguyễn Thị Xuân Thu 
 

Không  0 0% Anh trai 

Nguyễn Thị Xuân Thủy 
 

Không  0 0% Chị gái 

Nguyễn Thị Thanh Hương 
 

Không  0 0% Chị gái 

Nguyễn Thị Thanh Huyền Không Không  0 0% Chị gái 

Hoàng Thị Minh Nguyệt Không Không  0 0% Chị gái 

Phạm Mạnh Thắng Không Không  0 0% Chị dâu 

2. 

Nguyễn Thị Hữu  UV HĐQT  42.075 4,21%  

Nguyễn Tuấn Lĩnh Không Không  0 0% Bố 

Nguyễn Thị An Không Không  0 0% Mẹ 

Vũ Ngọc Khánh Không Không  0 0% Chồng 

Vũ Ngọc Khánh Linh Không Không  0 0% Con gái 

Vũ Hoàng Phương Không Không  0 0% Con trai 

Nguyễn Hải Sơn Không Không  0 0% Anh trai 

Trần Ngọc Thủy Không Không  0 0% Chị dâu 

Nguyễn Thanh Thủy Không Không  0 0% Chị gái 

Vũ Mai Thủy Không Không  0 0% Em dâu 

Vũ Mạnh Tường Không Không  0 0% Em chồng 

Khúc Thị Sang Không Không  0 0% Mẹ chồng 

Vũ Ngọc Thành Không Không  0 0% Bố chồng 
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STT Họ tên 

Tài khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán 

Chức vụ tại công ty Số CMND/ Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp 

Số cổ 

phiếu sở 

hữu cuối 

kỳ 

Tỷ lệ sở 

hữa cổ 

phiếu cuối 

kỳ 

Ghi chú 

3. 

Đặng Trần Bảo Tín  UV HĐQT  103.020 10,30%  

Đặng Hữu Kế Không Không  0 0% Bố 

Trần Thị Chung Không Không  0 0% Mẹ 

Đặng Hiền Lương  Không  0 0% Chị 

Đặng Hồng Thi  Không  49.980 5,00% Chị 

Đặng Hữu Sỹ  Không  0 0% Chị 

4. 

Nguyễn Bích Ngọc  UV HĐQT  17.850 1,79%  

Nguyễn Xuân Nguyên Không Không  0 0% Chồng 

Nguyễn Ngọc Gia Hân Không Không  0 0% Con 

Nguyễn Ngọc Thảo Nguyên Không Không  0 0% Con 

Nguyễn Đình tròn Không Không  0 0% Bố 

Đào Thị Bích Không Không  0 0% Mẹ 

Nguyễn Thị Trọng Nghĩa Không Không  0 0% Em gái 

Nguyễn Thị Ngà Không Không  0 0% Em gái 

Trần Ngọc Hảo Không Không  0 0% Em rể 

Nguyễn Thị Hảo Không Không  0 0% Mẹ chồng 

Nguyễn Xuân Kỳ Không Không  0 0% Bố chồng 

Nguyễn Thị Thu Hải Không Không  0 0% Chị chồng 

Nguyễn Thị Bích Vân Không Không  0 0% Chị chồng 

Nguyễn Xuân Khôi Không Không  0 0% Anh chồng 

Vũ Thị Ngà Không Không  0 0% Chị dâu 

Nguyễn Đình Tuấn Không Không  0 0% Anh rể 

Nguyễn Ngọc Trường Không Không  0 0% Anh rể 

5. 
Tạ Thị Thanh Huyền  UV HĐQT  0 0%  

Tạ Văn Trọng Không Không  0 0% Bố đẻ 
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STT Họ tên 

Tài khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán 

Chức vụ tại công ty Số CMND/ Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp 

Số cổ 

phiếu sở 

hữu cuối 

kỳ 

Tỷ lệ sở 

hữa cổ 

phiếu cuối 

kỳ 

Ghi chú 

Nguyễn Thị Kim Lý Không Không  0 0% Mẹ đẻ 

Nguyễn Văn Xuân Không Không  0 0% Bố chồng 

Đỗ Thị Liên Không Không  0 0% Mẹ chồng 

Nguyễn Ngọc Dũng Không Không  0 0% Chồng 

Nguyễn Minh Khang Không Không  0 0% Con trai 

Nguyễn Minh Khôi Không Không  0 0% Con trai 

6. 

Trần Thị Thu Thủy  Trưởng BKS  0 0%  

Trần Thị Tuyền Không Không  0 0% Mẹ đẻ 

Phạm Văn Chiểu Không Không  0 0% Bố chồng 

Phạm Thị Vải Không Không  0 0% Mẹ chồng 

Phạm Văn Chung Không Không  0 0% Chồng 

Phạm Khánh An Không Không  0 0% Con 

Phạm An Quân Không Không  0 0% Con 

Trần Văn Bằng Không Không  0 0% Anh trai 

Lê Thị Lan Không Không  0 0% Chị dâu 

Trần Thanh Sơn Không Không  0 0% Anh trai 

Vang Thị Thủy Không Không  0 0% Chị dâu 

7. 

Phạm Gia Huấn  UV BKS  0 0%  

Phạm Gia Hạnh Không Không  0 0% Bố 

Nguyễn Thị Lệ Thúy Không Không  0 0% Mẹ 

Phạm Huy Hoàng Không Không  0 0% Anh ruột 

8. 
Nguyễn Hoàng Đức Việt  Ủy viên BKS  0 0%  

Nguyễn Thị Thơm Không Không  0 0% Mẹ  ruột 

9. 
Trần Đình Hoằng  Giám đốc  0 0%  

Nguyễn Thị Đề Không Không  0 0% Mẹ vợ 
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STT Họ tên 

Tài khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán 

Chức vụ tại công ty Số CMND/ Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp 

Số cổ 

phiếu sở 

hữu cuối 

kỳ 

Tỷ lệ sở 

hữa cổ 

phiếu cuối 

kỳ 

Ghi chú 

Hà Hiền Lương Không Không  0 0% Vợ 

Trần Hà Thái Linh Không Không  0 0% con gái 

Trần Bình An Không Không  0 0% Con trai 

Trần Duy Mạnh Không Không  0 0% Em trai 

Trần Thị Kim Xuyến Không Không  0 0% Em gái 

Hà Kim Huế Không Không  0 0% Em vợ 

Trần Văn Hùng Không Không  0 0% Bố 

Ngô Thị Thởi Không Không  0 0% Mẹ 

10. 

Trần Thị Phương Lan  Phó giám đốc  0 0%  

Tào Tuấn Phương Không Không  0 0% Chồng 

Tào Anh Quân Không Không  0 0% Con trai 

Tào Nhật Minh Không Không  0 0% Con trai 

11. Vũ Bích Thạnh  Phụ trách CBTT  0 0%  
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